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NỘIDUNG CƠ BẢN MỘT SỐ LUẬT VỀ​
QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH VIỆT NAM 

1.​ Mục tiêu Giáo dục quốc phòng và an ninh cho công dân là 
A.​phát huy tinh thần yêu thương con người. 
B.​nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội. 
C.​tăng cường tinh thần đoàn kết dân tộc. 
D.​nâng cs​ -lb​ lam xã hội chủ 

nghĩa. 

2.​ Giáo dục qu​ thông bảo đảm 
cho học sinh 
A.​Hiểubiếtiiinhnhân dân. 
B.​Có kiến thức „ 
C.​Có kiến thức <■'" ■ Ln vồ r rTiẩrr) của nảr chính sách, pháp luật​

của Nhà nước về quốc phòng và an ninh. 

D.​Có tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc. 

3.​ Em hãy tìm hiểu và kể tên những hành vi bị nghiêm cấm trong Giáo dục​
quốc phòng và an ninh. 

4.​ Em hãy tìm hiểu và kể tên các hình thức phổ biến kiến thức quốc phòng​
và an ninh ở địa phương em sinh sống. 

5.​ Chức năng của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam là 
A.​chiến đấu, hi sinh bảo vệ Tổ quốc. 
B.​bảo đảm cho quân đội sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành mọi 

nhiệm​
vụ được giao. 

C.​bảo vệ tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân. 
D.​thường xuyên chăm lo lợi ích vật chất và tinh thần của bộ đội.

 



6.​ Nội dung nào thể hiện nghĩa vụ, nội dung nào thể hiện trách nhiệm của​
Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam? 

a)​Tham gia xây dựng đất nước, bảo vệ tài sản và lợi ích của Nhà 
nước,​
của cơ quan, tổ chức. 

b)​Lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, tổ chức thực hiện mọi nhiệm vụ của đơn 
vị​
theo chức trách được giao. 

c)​Nghiêm chỉnh chấp hành điều lệnh, điều lệ, chế độ, quy định của​
quân đội. 

d)​Chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về những mệnh lệnh​
của mình. 

e)​ Tôn trọng và gắn bó mật thiết với nhân dân. 

g) Bảo đảm​ ^h​ hủ trương của 
Đảng, chi 

7.​ Chức năng c 
A.​là lực lưẹ​ c hiện nhiệm 

vụ 
bảo vệ an 

B.​thực hiện quai.​ ;​ ​ ​  quốc gia, bảo 
đảm 

trật tự, an toàn xã hội. 
C.​tuyệt đối trun 1 ' 15 J |U c ' âi ( . Đảng và Nhà nước. 
D.​phối hợp có hit t​ n​ loạt động quốc 

phòng 
và đối ngoại. 

8.​ Nội dung nào không thể hiện đúng nghĩa vụ, trách nhiệm của sĩ quan,​
hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân? 
A.​Trung thực, dũng cảm, cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành​

mọi nhiệm vụ được giao. 
B.​Tận tuỵ phục vụ nhân dân, kính trọng, lễ phép đối với nhân dân. 
C.​Đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động của các thế lực thù 

địch. 

 



D.​Rèn luyện phẩm chất cách mạng, ý thức tổ chức kỉ luật và thể lực. 

9.​ Hà và các bạn đang bàn tán về những con đường để trở thành sĩ quan​
Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam. Có ý kiến cho rằng, phải có

 



đủ các điều kiện để thi vào các học viện, trường đào tạo sĩ quan; ý kiến​
khác cho rằng, sinh viên tốt nghiệp ở các cơ sở giáo dục đại học cũng​
có thể trở thành sĩ quan. 

Em sẽ đưa ra ý kiến như thế nào để các bạn hiểu rõ về điều kiện tuyển​
chọn vào sĩ quan Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam? 

ĐÁP ÁN 
1. D.​ 2. A. 

3.​ Các hànhvibịnghiêmcấmgồm: 
Lợi dụng hoạt động giáo dục quốc phòng và an ninh để tuyên truyền​

xuyên tạc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của​
Nhà nước; tiết​ "ớc; tuyên ù​ h thù địch, gây 
chia rẽ khối đẹ​ tộc​ Xia Nhà nước, 
quyền và lợi ícl​ •​ :thực hiện giáo 
dục quốc phòn​ của pháp luật. 

4.​ Hình thức pt​ i: 

Thông qua bê​ >ng tiện thông tin 
đại chúng; các buu.​ .. động của Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam, tổ chức đoàn thế, hoạt động văn hoá nghệ thuật, thể​
dục, thể thao, hoạt ( . Ls h '​ ■ X​ à các hình thức sinh 
hoạt văn hoá truyềr.​ ụ: L. ,g g. .éc '— các -ỰL gụ. công dân nhập ngũ, 
ngày kỉ niệm, ngày tru >r​ 1L , lan, tổchức quản lý di 
sản văn hóa vật thể, pui vại thto, MIL Da0 tun líiiui i Iiiiiên, khu tưởng niệm,​
đài kỉ niệm, nghĩa trang liệt sĩ, nhà truyền thống, nhà bảo tàng, cung văn 
hoá,​
thể thao thanh niên, thiếu niên, câu lạc bộ thể thao quốc phòng và an ninh. 

5.​ B.​ 6. Nghĩa vụ: A, C, E. Trách nhiệm: B, D, G. 

7. B.​ 8. C. 

9. Điều kiện tuyển chọn đào tạo sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam là:​
Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có đủ tiêu chuẩn​
về chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ học vấn, sức khoẻ và tuổi​
đời; có nguyện vọng và khả năng hoạt động trong lĩnh vực quân sự​
thì có thể được tuyển chọn đào tạo sĩ quan. Nguồn bổ sung sĩ quan​
tại ngũ gồm: hạ sĩ quan, binh sĩ tốt nghiệp các trường đào tạo sĩ quan

 



hoặc các trường đại học ngoài quân đội; hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành​
tốt nhiệm vụ chiến đấu; quân nhân chuyên nghiệp và công chức quốc​
phòng tại ngũ tốt nghiệp đại học trở lên đã được đào tạo, bồi dưỡng​
chương trình quân sự theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; 
cán​
bộ, công chức ngoài quân đội và những người tốt nghiệp đại học trở lên​
được điều động vào phục vụ trong quân đội đã được đào tạo, bồi 
dưỡng​
chương trình quân sự theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; sĩ​
quan dự bị. 

Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân Việt Nam: Công dân có đủ​
tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ, sức khoẻ, độ tuổi 
và​
năng khiếu phù hợp với công tác công an, có nguyện vọng và Công an​
nhân dân có nhu cầu thì có thể được tuyển chọn vào Công an nhân 
dân;​
Công an nhâ” ,'IA” ”'v'' ■1,11 tiên tuyển ch™​ A^c sinh xuất sắc 
tốt nghiệp ở​ đại h​ ighề nghiệp có 
đủ tiêu chuể​ 1. 

 



 
THƯỜNG THỨC PHÒNG TRÁNH MỘT SỐ LOẠI BOM,​
MÌN, ĐẠN, VŨ KHÍ HÓA HỌC, VŨ KHÍ SINH HỌC,​
VŨ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO, THIÊN TAI, DỊCH BỆNH​
VÀ CHÁY NỔ 

1.​ Tác hại nào không phải do bom, mìn gây ra? 
A.​Gây lũ lụt, sạt lở đất, đá. 
B.​Sát thương người, súc vật. 
C.​Phá hoại làng mạc, thành phố. 
D.​Ngânct^áho^​ ậnchuyển. 

2.​ Biện pháp ơ​ lìn? 
A.​Tổ chức 
B.​Nguỵ tra 
C.​Lợi dụng 
D.​Tập trung c 

3.​ Hiện nay, nhiều địa phi Pơng ở Việt Nam còn sót lai rất nhiều bom, mìn 
và​
vật liệu chưa nổ I n ế .1 h I : đến những nơi đó,​
em cần làm những ai pnono t-gnn lác cua bom, mìn và vật liệu​
chưa nổ gây ra? 

4.​ Tác hại nào không phải do vũ khí hoá học gây ra? 
A.​Phá huỷ môi trường sinh thái. 
B.​Phá huỷcôngtrình. 
C.​Gây nhiễm độc địa hình. 
D.​Gây hoang mang, khủng bố tinh thần chiến đấu của đối phương. 

5.​ Vũ khí hoá học gây tác hại cho người qua đường nào dưới đây? 
A.​Ăn, uống. 
B.​Tiếp xúc với người nhiễm bệnh. 
C.​Hít thở không khí nhiễm độc. 
D.​Cả A, B và C.  

 



6.​ Em hãy tìm hiểu và kể tên những loại chất độc được sử dụng và tác hại​
của chúng gây ra trong chiến tranh Việt Nam. 

7.​ Tác hại nào không phải do vũ khí sinh học gây ra? 
A.​Gây bệnh truyền nhiễm cho người, động vật. 
B.​Làm ô nhiễm môi trường sinh thái. 
C.​Phá huỷ vũ khí trang bị, phương tiện kĩ thuật đối phương. 
D.​Làm xảy ra nạn đói. 

8.​ Bệnh nào do vũ khí sinh học gây ra? 
A.​Bệnh thương hàn. 
B.​Bệnh viêm não Nhật Bản. 
C.​Bệnh đậu mùa 
D.​Cả A, B 

9.​ Đặc điểm nè 
A.​Có độ cl 
B.​Hoạt đội 
C.​Nhận biế​ . 
D.​Cả A, B và . 

10.​ Em hãy kể tên một số loại vũ khí công nghệ cao. 

11.​ Ở vùng nào của Việt Nam thường xảy ra lũ quét? 
A.​Sông, suối miền núi có địa hình bị chia cắt mạnh. 
B.​Vùng hạ lưu các con sông lớn, địa hình thấp. 
C.​Chỉ có ở những con sông lớn ở nước ta. 
D.​Địa hìnhtrũng,cóítcáccửasôngđổrabiển. 

12.​ Đồng bằng sông Cửu Long nước ta bị đe doạ bởi những thiên tai 
nào? 

A.​Ngập lụt, hạn hán, động đất, cháy rừng và bão nhiệt đới. 
B.​Hạn hán, xâm nhập mặn, triều cường, sạt lở bờ sông. 
C.​Lũ quét, sạt lở đất, sương muối, rét hại. 
D.​Bão nhiệt đới, lũ ống, ngập lụt.  

 



13.​Việc thông tin, truyền thông và giáo dục về phòng, chống thiên tai 
được​
thực hiện bằng những hình thức nào? 
A.​Xây dựng tài liệu chuyên đề, tạp chí, tờ rơi, trong đó có tài liệu bằng​

tiếng dân tộc. 
B.​Lồng ghép kiến thức phòng, chống thiên tai vào chương trình các​

cấp học. 
C.​Tổ chức diễn đàn về phòng, chống thiên tai để chia sẻ thông tin và​

kinh nghiệm về phòng, chống thiên tai. 
D.​Cả A, B và C. 

14.​Việc làm nào không thể hiện nghĩa vụ của cá nhân trong phòng, chống​
thiên tai? 
A.​Chủ động dự trữ lương thực, nước uống. 
B.​Nhậnhễ^ựcphẩrcánhân. 
C.​Tham gi​ hè 
D.​Chủđộraphương. 

15.​ Em hãy kể​ i ở địa phương 
em sinh sốr 

16.​ Em hãy sắp​ .òng bệnh 
truyền 

nhiễm và chốr.e 
a)​Giámsáttácnhângâybệnhtruyếnnhiếmvàtrunggiantruyền bệnh. 
b)​Vệ sinh, diệt trùng, tẩy uế trong vùng có dịch. 
c)​ Sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế. 
d)​Cấm tập trung đ^ny r .gưưi va ac noạí uỌi iy KI íác có nguy cơ làm 

lây​
truyền bệnh. 

e)​Thực hiện các biện pháp phòng lây nhiễm dịch bệnh ở các cơ sở y 
tế​
ra cộng đồng. 

g)​Cấm người, phương tiện không có nhiệm vụ vào ổ dịch. 
17.​ Những hành vi nào bị nghiêm cấm trong phòng, chống dịch bệnh? 

A.​Cố ý làm lây lan tác nhân gây bệnh truyền nhiễm. 
B.​Che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời các trường​

hợp mắc bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật. 
C.​Phân biệt đối xử và đưa hình ảnh, thông tin tiêu cực về người mắc​

bệnh truyền nhiễm. 
D.​Cả A, B và C.  

 



18.​Các bệnh truyền nhiễm được chia làm 3 nhóm: Nhóm A gồm các bệnh​
truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm có khả năng lây truyền rất nhanh,​
phát tán rộng và tỉ lệ tử vong cao hoặc chưa rõ tác nhân gây bệnh.​
Nhóm B gồm các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có khả năng lây truyền​
nhanh và có thể gây tử vong. Nhóm C gồm các bệnh truyền nhiễm ít​
nguy hiểm, khả năng lây truyền không nhanh. 
Theo em dịch Covid-19 thuộc vào nhóm nào? Vì sao? 

19.​Em vừa đi cùng chuyến bay/chuyến ô tô/toa tàu; ở cùng phòng học​
với một người vừa được xác định mắc bệnh truyền nhiễm. Em sẽ làm​
những gì để bảo đảm an toàn? 

20.​ Chất cháyởdạngnàogâykhókhănnhấtchoviệcchữacháy? 
A. Dạng rắn.​ B. Dạng lỏng. 
C. Dạng kh​ c 

21.​ Nội dung n​ y? 
A.​Thống n 
B.​Tập truni 
C.​Huy động​ úện để dập ngay 

đám cháy. 
D.​Cả A, B và c 

22.​Em sẽ thực hiện ■ 'ế - ■ ■ * r ■ ■ ■ ' m động tham gia cứu​
chữa đám cháy? 
A.​Nhanh chóng tiếp cận đám cháy và thực hiện theo chỉ dẫn của​

lực lượng chữa cháy cơ sở. 
B.​Nhanh chóng nhận lệnh, sử dụng các dụng cụ chữa cháy và thực 

hiện​
theo sự chỉ dẫn của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. 

C.​Nhanh chóng tiếp cận đám cháy để cứu người. 
D.​Nhanh chóng tiếp cận đám cháy, sử dụng các dụng cụ tham gia​

chữa cháy. 

23.​Khi xảy ra đám cháy, em quan sát có bình chữa cháy CO2 ở gần đó. 
Em​
sẽ xử lý như thế nào?  

 



ĐÁP ÁN 

1. A. 2. D. 

3.​ Không cưa, đục bom, mìn, mở tháo bom, mìn, ném vật khác vào bom,​
mìn và vận chuyển bom mìn; không đốt lửa trên vùng đất còn nhiều 
bom,​
mìn; không đi vào khu vực có biển báo bom, mìn. Nếu đã nhỡ đi vào 
khu​
vực có bom, mìn thì phải thận trọng đi ra theo lối đã đi vào hoặc đứng​
yên la to cho người khác biết để giúp đỡ; không chơi đùa ở những nơi​
có thể còn sót lại bom, mìn như hố bom, bụi rậm, căn cứ quân sự cũ.​
Khi thấy vật lạ nghi là bom, mìn phải tránh xa và báo cho người lớn 
biết;​
không đứng xem người khác cưa đục, tháo dỡ bom, mìn, phải tránh xa;​
không tham gia rà tìm và buôn bán phế liệu chiến tranh. 

4.​ B. 

6.​ Napalm: Là​ T ’​ ng trong chiến 
tranh, thườr​ t độ rất cao, có 
thể bám dín​ ýc. Khi napalm 
rơi vào ngưt​ nặng, bất tỉnh, 
ngạt thở và t 

Chất độc da ca.​ Jiệt cỏ và làm rụng 
lá cây được quân đọi iviy sư uụrig ririư rriụi Ưiư vu khí hoá học nhằm 
huỷ​
diệt các khu vực *-•' ’ ■ cử" ' n​ ,:3t Nam. Nó tác động 
hết sức khủng kh '1​ ..lx: ig ( . . ìhiều thế hệ, nhất là 
dị tật bẩm sinh. 

7.​ C.​ D.​ D. 

10.​Máy bay tiêm kích, bom tàng hình F-117A, máy bay ném bom chiến​
lược B-2A, máy bay tiêm kích tàng hình F-22 (Raptor); tên lửa hành​
trình Tô-ma-hốc (Tomahawk), tên lửa có cánh không đối đất AGM-129,​
bom điện từ (Bom E), bom chì CBU-94, bom ngòi nổ xen xơ 
CBU-97,... 

11.​ A. 12. B. 13. D. 14. B. 

15.​Công trình phòng, chống thiên tai là công trình do Nhà nước, tổ chức,​
cá nhân đầu tư, xây dựng, bao gồm trạm quan trắc khí tượng, thuỷ 

 



văn,​
hải văn, địa chấn, cảnh báo thiên tai; công trình đê điều, hồ đập, chống​
úng, chống hạn, chống sạt lở; khu neo đậu tránh trú bão cho tàu 
thuyền,​
nhà, kết hợp sơ tán dân và công trình khác phục vụ phòng, chống 
thiên tai.  

 



16.​ Phòng bệnh truyền nhiễm: A, C, E; Chống dịch: B, D, G. 

17.​ D. 

18.​Dịch Covid-19 thuộc nhóm A. Vì dịch Covid-19 có khả năng lây lan 
nhanh​
trong cộng đồng, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, tỉ lệ tử vong cao. 

19.​Thông báo cho cơ sở y tế để được hướng dẫn và thực hiện khai báo​
y tế; thực hiện cách li theo hướng dẫn; kiểm tra sức khỏe thường 
xuyên. 

20.​ C. 21. D. 22. B. 

23. Di chuyển bình tới gần điểm cháy, giật chốt hãm. Chọn đầu hướng​
ngọn lửa, hướng loa phun vào càng gần gốc lửa càng tốt. Bóp (hay 
vặn)​
van để khí tự phun ra dập lửa. 

 


